
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Quốc lộ 56, Ấp Liên Sơn, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

06/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM LONG PHÚ QUÍ

3502373064

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề này khi đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

2511

2. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề này khi đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

2592

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; mua 
bán phân bón

4669

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

10. Bán buôn thực phẩm 4632

11. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, đường thủy; Bốc dỡ 
hàng hóa tại cảng biển.

5224

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM LONG PHÚ QUÍ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908909358
Email:

Fax:
Website:
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4.000.000.000 VNĐ

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản, nguyên liệu

4620

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề này khi 
đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường)

3100

18. Trồng cây ăn quả 0121(Chính)

19. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

20. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô; cho thuê xe có động cơ khác

7710

21. Tái chế phế liệu 3830

22. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế; Mua bán camera, 
trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị chống sét; Mua 
bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động 
cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Mua 
bán máy móc, thiết bị, vật liệu hệ thống cấp thoát nước; Mua 
bán máy móc, thiết bị giặt ủi công nghiệp.

4659

24. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành 
nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ 
Môi trường)

1621

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp, xây 
dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính)

7730

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng 
hồ, mắt kính; bán lẻ hạt giống, phân bón. Bản lẻ hoa tươi, cây 
cảnh, thức ăn cho động vật cảnh, bạc, đá quý, và đá bán quý, 
đồ trang sức; bán lẻ vàng trang sức mỹ nghệ

4773

27. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (có 
nếp gấp để bảo quản thủy tinh); Sản xuất bao bì bằng bìa cứng; 
Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa; Sản xuất bao tải 
bằng giấy; Sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ 
tương tự.

1702

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
ĐOÀN            
  

Ấp Suối Sóc, Xã 
Xuân Mỹ, Huyện 
Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

1.600.000.000 40,000 271258158

2 LÊ TRUNG 
THIỆN

Ấp Long Thạnh, Xã 
Long Hòa, Huyện 
Bình Đại, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

2.400.000.000 60,000 321067774

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271258158
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Suối Sóc, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Quốc lộ 56, Ấp Liên Sơn, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN ĐOÀN              Nam

20/09/1977 Kinh Việt Nam

23/12/2010 Công an Tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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